
Giá 

Khám 

bệnh

Hội chẩn để 

xác định ca 

bệnh khó 

(chuyên 

gia/ca; Chỉ 

áp dụng đối 

với trường 

hợp mời 

chuyên gia 

đơn vị khác 

đến hội chẩn 

tại cơ sở 

khám, chữa 

bệnh)

Khám cấp 

giấy chứng 

thương, 

giám định y 

khoa (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện lao động, 

lái xe, khám 

sức khỏe định 

kỳ (không kể 

xét nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện cho 

người đi xuất 

khẩu lao 

động (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

1 Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang 45.000 200.000 160.000 160.000 450.000

2 Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy 45.000 200.000 160.000 160.000 450.000

3 Bệnh viện Sản nhi Hậu Giang 45.000 200.000 160.000 160.000 450.000

4 Bệnh viện Phổi Hậu Giang 45.000 200.000

Phụ lục II

 GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH VÀ HỘI CHẨN 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 277/NQ-HĐND ngày  10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT Cơ sở y tế

Danh mục dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh do Quỹ 

BHYT thanh toán

Danh mục dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc danh mục do Quỹ BHYT 

thanh toán mà không phải là dịch vụ 

Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

Đơn vị tính: đồng



Giá 

Khám 

bệnh

Hội chẩn để 

xác định ca 

bệnh khó 

(chuyên 

gia/ca; Chỉ 

áp dụng đối 

với trường 

hợp mời 

chuyên gia 

đơn vị khác 

đến hội chẩn 

tại cơ sở 

khám, chữa 

bệnh)

Khám cấp 

giấy chứng 

thương, 

giám định y 

khoa (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện lao động, 

lái xe, khám 

sức khỏe định 

kỳ (không kể 

xét nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện cho 

người đi xuất 

khẩu lao 

động (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

STT Cơ sở y tế

Danh mục dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh do Quỹ 

BHYT thanh toán

Danh mục dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc danh mục do Quỹ BHYT 

thanh toán mà không phải là dịch vụ 

Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

5 Bệnh viện Tâm thần -  Da liễu Hậu Giang 39.800 200.000 160.000

6 Trung tâm Y tế khu vực Long Mỹ 45.000 200.000 160.000 160.000 450.000

7 Trung tâm Y tế khu vực Vị Thủy 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000

8 Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành A 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000

9 Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000

10 Trung tâm Y tế khu vực Phụng Hiệp 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000



Giá 

Khám 

bệnh

Hội chẩn để 

xác định ca 

bệnh khó 

(chuyên 

gia/ca; Chỉ 

áp dụng đối 

với trường 

hợp mời 

chuyên gia 

đơn vị khác 

đến hội chẩn 

tại cơ sở 

khám, chữa 

bệnh)

Khám cấp 

giấy chứng 

thương, 

giám định y 

khoa (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện lao động, 

lái xe, khám 

sức khỏe định 

kỳ (không kể 

xét nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện cho 

người đi xuất 

khẩu lao 

động (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

STT Cơ sở y tế

Danh mục dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh do Quỹ 

BHYT thanh toán

Danh mục dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc danh mục do Quỹ BHYT 

thanh toán mà không phải là dịch vụ 

Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

11 Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ 36.500 160.000

12 Trung tâm Giám định Y khoa thành phố Cần Thơ 160.000

13 Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ 50.600 200.000 160.000 160.000 450.000

14 Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ 50.600 200.000

15 Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ 50.600 200.000 160.000 160.000 450.000

16 Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ 50.600 200.000 160.000 160.000



Giá 

Khám 

bệnh

Hội chẩn để 

xác định ca 

bệnh khó 

(chuyên 

gia/ca; Chỉ 

áp dụng đối 

với trường 

hợp mời 

chuyên gia 

đơn vị khác 

đến hội chẩn 

tại cơ sở 

khám, chữa 

bệnh)

Khám cấp 

giấy chứng 

thương, 

giám định y 

khoa (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện lao động, 

lái xe, khám 

sức khỏe định 

kỳ (không kể 

xét nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện cho 

người đi xuất 

khẩu lao 

động (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

STT Cơ sở y tế

Danh mục dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh do Quỹ 

BHYT thanh toán

Danh mục dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc danh mục do Quỹ BHYT 

thanh toán mà không phải là dịch vụ 

Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

17 Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ 45.000 200.000

18 Bệnh viện Huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ 45.000 200.000

19 Bệnh viện Phổi thành phố Cần Thơ 45.000 200.000

20 Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ 45.000 200.000 160.000

21 Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ 45.000 200.000 160.000

22 Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ 45.000 200.000 160.000



Giá 

Khám 

bệnh

Hội chẩn để 

xác định ca 

bệnh khó 

(chuyên 

gia/ca; Chỉ 

áp dụng đối 

với trường 

hợp mời 

chuyên gia 

đơn vị khác 

đến hội chẩn 

tại cơ sở 

khám, chữa 

bệnh)

Khám cấp 

giấy chứng 

thương, 

giám định y 

khoa (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện lao động, 

lái xe, khám 

sức khỏe định 

kỳ (không kể 

xét nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện cho 

người đi xuất 

khẩu lao 

động (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

STT Cơ sở y tế

Danh mục dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh do Quỹ 

BHYT thanh toán

Danh mục dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc danh mục do Quỹ BHYT 

thanh toán mà không phải là dịch vụ 

Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

23 Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ 45.000 200.000

24 Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ 39.800 200.000

25 Bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000

26 Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn 45.000 200.000 160.000 160.000 450.000

27 Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt 45.000 200.000 160.000

28 Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh 45.000 200.000 160.000 160.000 450.000



Giá 

Khám 

bệnh

Hội chẩn để 

xác định ca 

bệnh khó 

(chuyên 

gia/ca; Chỉ 

áp dụng đối 

với trường 

hợp mời 

chuyên gia 

đơn vị khác 

đến hội chẩn 

tại cơ sở 

khám, chữa 

bệnh)

Khám cấp 

giấy chứng 

thương, 

giám định y 

khoa (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện lao động, 

lái xe, khám 

sức khỏe định 

kỳ (không kể 

xét nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện cho 

người đi xuất 

khẩu lao 

động (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

STT Cơ sở y tế

Danh mục dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh do Quỹ 

BHYT thanh toán

Danh mục dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc danh mục do Quỹ BHYT 

thanh toán mà không phải là dịch vụ 

Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

29 Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng 39.800 200.000 160.000 160.000

30 Trung tâm Y tế khu vực Bình Thủy 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000

31 Trung tâm Y tế khu vực Thới Lai 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000

32 Bệnh viện Đa khoa Sóc trăng 50.600 200.000 160.000 160.000 450.000

33 Bệnh viện Phổi Sóc Trăng 45.000 200.000 160.000 160.000 450.000

34 Bệnh viện Tâm thần - Da liễu - Mắt Sóc Trăng 45.000 200.000 160.000 160.000 450.000



Giá 

Khám 

bệnh

Hội chẩn để 

xác định ca 

bệnh khó 

(chuyên 

gia/ca; Chỉ 

áp dụng đối 

với trường 

hợp mời 

chuyên gia 

đơn vị khác 

đến hội chẩn 

tại cơ sở 

khám, chữa 

bệnh)

Khám cấp 

giấy chứng 

thương, 

giám định y 

khoa (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện lao động, 

lái xe, khám 

sức khỏe định 

kỳ (không kể 

xét nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện cho 

người đi xuất 

khẩu lao 

động (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

STT Cơ sở y tế

Danh mục dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh do Quỹ 

BHYT thanh toán

Danh mục dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc danh mục do Quỹ BHYT 

thanh toán mà không phải là dịch vụ 

Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

35 Bệnh viện Sản nhi Sóc Trăng 45.000 200.000 160.000 160.000 450.000

36 Bệnh viện Quân Dân Y Sóc Trăng 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000

37 Trung tâm y tế khu vực Cù Lao Dung 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000

38 Trung tâm Y tế khu vực Kế Sách 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000

39 Trung tâm Y tế khu vực Long Phú 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000

40 Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tú 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000



Giá 

Khám 

bệnh

Hội chẩn để 

xác định ca 

bệnh khó 

(chuyên 

gia/ca; Chỉ 

áp dụng đối 

với trường 

hợp mời 

chuyên gia 

đơn vị khác 

đến hội chẩn 

tại cơ sở 

khám, chữa 

bệnh)

Khám cấp 

giấy chứng 

thương, 

giám định y 

khoa (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện lao động, 

lái xe, khám 

sức khỏe định 

kỳ (không kể 

xét nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện cho 

người đi xuất 

khẩu lao 

động (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

STT Cơ sở y tế

Danh mục dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh do Quỹ 

BHYT thanh toán

Danh mục dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc danh mục do Quỹ BHYT 

thanh toán mà không phải là dịch vụ 

Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

41 Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Xuyên 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000

42 Trung tâm Y tế khu vực Thạnh Trị 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000

43 Trung tâm Y tế khu vực Ngã Năm 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000

44 Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Châu 39.800 200.000 160.000 160.000 450.000

45 Trung tâm Y tế khu vực Sóc Trăng 36.500

46 Trạm Y tế xã, phường 36.500



Giá 

Khám 

bệnh

Hội chẩn để 

xác định ca 

bệnh khó 

(chuyên 

gia/ca; Chỉ 

áp dụng đối 

với trường 

hợp mời 

chuyên gia 

đơn vị khác 

đến hội chẩn 

tại cơ sở 

khám, chữa 

bệnh)

Khám cấp 

giấy chứng 

thương, 

giám định y 

khoa (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện lao động, 

lái xe, khám 

sức khỏe định 

kỳ (không kể 

xét nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện cho 

người đi xuất 

khẩu lao 

động (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

STT Cơ sở y tế

Danh mục dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh do Quỹ 

BHYT thanh toán

Danh mục dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc danh mục do Quỹ BHYT 

thanh toán mà không phải là dịch vụ 

Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

Ghi chú: 



Giá 

Khám 

bệnh

Hội chẩn để 

xác định ca 

bệnh khó 

(chuyên 

gia/ca; Chỉ 

áp dụng đối 

với trường 

hợp mời 

chuyên gia 

đơn vị khác 

đến hội chẩn 

tại cơ sở 

khám, chữa 

bệnh)

Khám cấp 

giấy chứng 

thương, 

giám định y 

khoa (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện lao động, 

lái xe, khám 

sức khỏe định 

kỳ (không kể 

xét nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện cho 

người đi xuất 

khẩu lao 

động (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

STT Cơ sở y tế

Danh mục dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh do Quỹ 

BHYT thanh toán

Danh mục dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc danh mục do Quỹ BHYT 

thanh toán mà không phải là dịch vụ 

Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

- Trạm Y tế xã, phường bao gồm: Trạm Y tế phường Ninh Kiều, Trạm Y tế phường Cái Khế, Trạm Y tế phường Tân An, Trạm Y tế phường An Bình, Trạm Y tế

phường Thới An Đông, Trạm Y tế phường Bình Thủy, Trạm Y tế phường Long Tuyền, Trạm Y tế phường Cái Răng, Trạm Y tế phường Hưng Phú, Trạm Y tế

phường Ô Môn, Trạm Y tế phường Phước Thới, Trạm y tế phường Thới Long, Trạm Y tế phường Trung Nhứt, Trạm Y tế phường Thuận Hưng, Trạm Y tế phường

Thốt Nốt, Trạm Y tế phường Vị Thanh, Trạm Y tế phường Vị Tân, Trạm Y tế phường Long Bình, Trạm Y tế phường Long Mỹ, Trạm Y tế phường Long Phú 1,

Trạm Y tế phường Đại Thành, Trạm Y tế phường Ngã Bảy, Trạm Y tế phường Phú Lợi, Trạm Y tế phường Sóc Trăng, Trạm Y tế phường Mỹ Xuyên, Trạm Y tế

phường Vĩnh Phước, Trạm Y tế phường Vĩnh Châu, Trạm Y tế Khánh Hòa, Trạm Y tế phường Ngã Năm, Trạm Y tế phường Mỹ Quới, Trạm Y tế phường Tân

Lộc, Trạm Y tế xã Phong Điền, Trạm Y tế xã Nhơn Ái, Trạm Y tế xã Thới Lai, Trạm Y tế xã Đông Thuận, Trạm Y tế xã Trường Xuân, Trạm Y tế xã Trường

Thành, Trạm Y tế xã Cờ Đỏ, Trạm Y tế xã Đông Hiệp, Trạm Y tế xã Trung Hưng, Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh, Trạm Y tế xã Vĩnh Trinh, Trạm Y tế xã Thạnh An,

Trạm Y tế xã Thạnh Quới, Trạm Y tế xã Hỏa Lựu, Trạm Y tế xã Trạm Y tế xã Vị Thủy, Vĩnh Thuận Đông, Trạm Y tế xã Vị Thanh 1, Trạm Y tế xã Vĩnh Tường,

Trạm Y tế xã Vĩnh Viễn, Trạm Y tế xã Xà Phiên, Trạm Y tế xã Lương Tâm, Trạm Y tế xã Thạnh Xuân, Trạm Y tế xã Tân Hòa, Trạm Y tế xã Trường Long Tây,

Trạm Y tế xã Châu Thành, Trạm Y tế xã Đông Phước, Trạm Y tế xã Phú Hữu, Trạm Y tế xã Tân Bình, Trạm Y tế xã Hòa An, Trạm Y tế xã Phương Bình, Trạm Y

tế xã Tân Phước Hưng, Trạm Y tế xã Hiệp Hưng, Trạm Y tế xã Phụng Hiệp, Trạm Y tế xã Thạnh Hòa, Trạm Y tế xã Hòa Tú, Trạm Y tế xã Gia Hòa, Trạm Y tế xã

Nhu Gia, Trạm Y tế xã Ngọc Tố, Trạm Y tế xã Trường Khánh, Trạm Y tế xã Đại Ngãi, Trạm Y tế xã Tân Thạnh, Trạm Y tế xã Long Phú, Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ,

Trạm Y tế xã An Lạc Thôn, Trạm Y tế xã Kế Sách, Trạm Y tế xã Thới An Hội, Trạm Y tế xã Đại Hải, Trạm Y tế xã Phú Tâm, Trạm Y tế xã An Ninh, Trạm Y tế

xã Thuận Hòa, Trạm Y tế xã Hồ Đắc Kiện, Trạm Y tế xã Mỹ Tú, Trạm Y tế xã Long Hưng, Trạm Y tế xã Mỹ Hương, Trạm Y tế xã Tân Long, Trạm Y tế xã Phú

Lộc, Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi, Trạm Y tế xã Lâm Tân, Trạm Y tế xã Thạnh Thới An, Trạm Y tế xã Tài Văn, Trạm Y tế xã Liêu Tú, Trạm Y tế xã Lịch Hội Thượng,

Trạm Y tế xã Trần Đề, Trạm Y tế xã An Thạnh, Trạm Y tế xã Cù Lao Dung, Trạm Y tế xã Trường Long, Trạm Y tế xã Thạnh Phú, Trạm Y tế xã Thới Hưng, Trạm

Y tế xã Phong Nẫm, Trạm Y tế xã Mỹ Phước, Trạm Y tế xã Lai Hòa, Trạm Y tế xã Vĩnh Hải.



Giá 

Khám 

bệnh

Hội chẩn để 

xác định ca 

bệnh khó 

(chuyên 

gia/ca; Chỉ 

áp dụng đối 

với trường 

hợp mời 

chuyên gia 

đơn vị khác 

đến hội chẩn 

tại cơ sở 

khám, chữa 

bệnh)

Khám cấp 

giấy chứng 

thương, 

giám định y 

khoa (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện lao động, 

lái xe, khám 

sức khỏe định 

kỳ (không kể 

xét nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện cho 

người đi xuất 

khẩu lao 

động (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

STT Cơ sở y tế

Danh mục dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh do Quỹ 

BHYT thanh toán

Danh mục dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc danh mục do Quỹ BHYT 

thanh toán mà không phải là dịch vụ 

Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu



Giá 

Khám 

bệnh

Hội chẩn để 

xác định ca 

bệnh khó 

(chuyên 

gia/ca; Chỉ 

áp dụng đối 

với trường 

hợp mời 

chuyên gia 

đơn vị khác 

đến hội chẩn 

tại cơ sở 

khám, chữa 

bệnh)

Khám cấp 

giấy chứng 

thương, 

giám định y 

khoa (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện lao động, 

lái xe, khám 

sức khỏe định 

kỳ (không kể 

xét nghiệm, X-

quang)

Khám sức 

khỏe toàn 

diện cho 

người đi xuất 

khẩu lao 

động (không 

kể xét 

nghiệm, X-

quang)

STT Cơ sở y tế

Danh mục dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh do Quỹ 

BHYT thanh toán

Danh mục dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc danh mục do Quỹ BHYT 

thanh toán mà không phải là dịch vụ 

Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu
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